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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÁT, SỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP, ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc V/v thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 06/TTr-SXD ngày 03/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chính như sau :

1. Mục tiêu và quan điểm phát triển.

1.1 Mục tiêu :

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi xây dựng trên địa bàn Vĩnh Phúc làm cơ sở cho việc quản lý, cấp phép khai thác theo đúng luật định của nhà nước, nhằm tận dụng tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có, đảm bảo khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên. Cung ứng, vận chuyển và kinh doanh thuận tiện, đáp ứng đầy đủ về khối lượng và chất lượng cát, sỏi cho xây dựng của tỉnh trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời mở rộng thị trường cát, sỏi xây dựng ra ngoài tỉnh nhằm tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh;

1.2 Quan điểm :

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi xây dựng phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường, quy hoạch ngành công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch đô thị, quy hoạch kết cấu hạ tầng của tỉnh, để đảm bảo tính khoa học và khả thi cao. Khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi xây dựng phải đi đôi với quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này để nắm chắc khối lượng khai thác và kinh doanh, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái, di tích văn hoá, lịch sử, cảnh quan và đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội;

- Hoạt động khai thác tài nguyên cát, sỏi xây dựng trên cơ sở phát huy nội lực của tỉnh, tận dụng tiềm năng thiên nhiên, lao động và nguồn lực cho đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế, nhằm chống độc quyền trong khai thác và lưu thông phân phối cát, sỏi xây dựng;

- Việc khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông phải đảm bảo an toàn cho luồng lạch giao thông đường thủy, cho các tuyến đê ven sông, đặc biệt là các tuyến đê xung yếu theo đúng quy định của các pháp lệnh của nhà nước;

- Các bãi tập kết sẽ được bố trí tại từng khu vực khai thác để thuận tiện cho việc tập kết cát, sỏi và xuất lên phương tiện vận chuyển đi tiêu thụ, các bãi tập kết phải được bố trí xa khu dân cư, các công trình công cộng, cầu cống giao thông, thủy lợi với cự ly tối thiểu là 1.000 m;

- Nghiêm cấm việc hình thành các tuyến vận chuyển cát, sỏi qua các đô thị để đảm bảo mỹ quan, môi trường và an toàn giao thông; trường hợp cần vận chuyển cát sỏi đến các hộ sử dụng trong khu vực đô thị yêu cầu phương tiện vận tải phải có bạt che phủ đảm bảo không để vật liệu vương vãi trên đường. Ở các tuyến vận chuyển cát thường xuyên trên bộ với khối lượng lớn phải hình thành các điểm hạ tải tại các nút giao thông để đảm bảo an toàn.

2. Nội dung quy hoạch :

2.1 Phương án quy hoạch đến năm 2020.

Căn cứ vào đặc điểm phân bố, trữ lượng, chất lượng các nguồn tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, quy hoạch các khu vực thăm dò, khai thác theo quy mô công nghiệp và các khu vực thăm dò, khai thác tận thu được xác định như sau:

- Thăm dò, khai thác cát, sỏi theo quy mô công nghiệp được quy hoạch trên tuyến sông Lô và sông Hồng, tại các khu vực cát, sỏi có trữ lượng lớn, có thị trường tiêu thụ rộng để đảm bảo hoạt động đầu tư thăm dò, khai thác có hiệu quả. Các khu vực này sẽ cấp phép cho các doanh nghiệp có đủ năng lực chuyên môn kỹ thuật và tài chính để thăm dò và khai thác đảm bảo tuân thủ thiết kế. Thời hạn cấp phép căn cứ vào Luật Khoáng sản, trữ lượng khoáng sản ở khu vực cấp phép và quy mô công nghệ khai thác của doanh nghiệp, nhưng hàng năm phải xin giấy phép gia hạn để kịp thời điều chỉnh những hoạt động vi phạm quy định trong khai thác cát, sỏi lòng sông của Nhà nước và của tỉnh;

- Thăm dò, khai thác cát, sỏi tận thu được quy hoạch trên tuyến sông Phó Đáy, tại các khu vực có nguồn cát bồi lắng thường xuyên và phải đảm bảo các yêu cầu của Chỉ thị 29/2008/CT-TTg ngày 2/10/2008 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát sỏi lòng sông. Tất cả các tổ chức, cá nhân trước khi làm hồ sơ trình cấp thẩm quyền cấp phép khai thác phải kèm theo báo cáo khảo sát địa chất khu vực tài nguyên cát sỏi dự kiến khai thác. Nguồn kinh phí cho công tác thăm dò, khảo sát do tổ chức, cá nhân xin cấp phép bỏ ra và tự chịu trách nhiệm về rủi ro nếu có. Khối lượng khai thác của 1 giấy phép không quá 5.000 m3/năm, thời hạn của 1 giấy phép không vượt quá 6 tháng và chỉ thực hiện vào mùa khô.
Các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể trên các tuyến sông như sau :

- Trên tuyến sông Lô:
Trên tuyến sông Lô quy hoạch 7 khu vực thăm dò, khai thác cát, sỏi thuộc các xã ven sông, gồm: khu vực Bạch Lưu, khu vực Hải Lựu, khu vực Đôn Nhân (2 điểm), khu vực Tứ Yên, khu vực Đức Bác và khu vực Cao Phong, với những chỉ tiêu sau :

+ Tổng diện tích đã thăm dò: 103,04 ha;

+ Tổng diện tích cần thăm dò bổ sung: 55,36 ha;

+ Tổng trữ lượng cát đã thăm dò: 4,99 triệu m3;

+ Tổng trữ lượng cát cần thăm dò bổ sung: 2,1 triệu m3;

+ Tổng công suất khai thác dự kiến:

· Đến năm 2015: 640 ngàn m3/năm

· Đến năm 2020: 795 ngàn m3/năm.

- Trên tuyến sông Hồng:
Trên tuyến sông Hồng quy hoạch 4 khu vực thăm dò, khai thác cát, sỏi thuộc các xã ven sông, gồm: khu vực Cao Đại – Phú Thịnh, khu vực Vĩnh Thịnh – Vĩnh Ninh, khu vực Đại Tự - Liên Châu và khu vực Trung Hà với những chỉ tiêu sau :
+ Tổng diện tích đã thăm dò: 189,232 ha;

+ Tổng diện tích cần thăm dò bổ sung: 138,54 ha;

+ Tổng trữ lượng cát đã thăm dò: 3,64 triệu m3;

+ Tổng trữ lượng cát cần thăm dò bổ sung: 12 triệu m3;

+ Tổng công suất khai thác dự kiến:

· Đến năm 2015: 1.220 ngàn m3/năm

· Đến năm 2020: 1.800 ngàn m3/năm.

- Trên tuyến sông Phó Đáy:

Trên tuyến sông Phó Đáy quy hoạch 2 khu vực thăm dò, khai thác cát, sỏi tận thu, gồm: khu vực Yên Dương, huyện Tam Đảo và Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình, huyện Lập Thạch; khu vực Bồ Lý, Đại Đình, huyện Tam Đảo và Thái Hòa huyện Lập Thạch, với những chỉ tiêu sau :

+ Tổng trữ lượng cát cần thăm dò: 300 ngàn m3;

+ Tổng công suất khai thác hàng năm: 30 ngàn m3/năm;

Ghi chú:

- Phương án quy hoạch thăm dò, khai thác cát trên từng tuyến sông được trình bày trong phụ lục kèm theo. Các dự án phát sinh ngoài Phụ lục phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh mới được triển khai các bước tiếp theo;

- Các khu vực không được đưa vào quy hoạch trên cả ba tuyến sông đều thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khai thác cát xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020;

- Bãi tập kết cát sỏi xây dựng:
Quy hoạch bến bãi trên các tuyến sông thuộc quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa của ngành giao thông vận tải của tỉnh. Các đơn vị khai thác và kinh doanh cát sỏi xây dựng cần khảo sát lựa chọn địa điểm, xác định quy mô bãi chứa, thiết kế bãi chứa cát tuân thủ theo các tiêu chí đã được quy định trình lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ vào khả năng khai thác và nhu cầu kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh, quy hoạch định hướng các bãi tập kết cát sỏi trên ba tuyến sông, như sau :

- Tuyến sông Lô: Trong giai đoạn tới sẽ duy trì các bãi tập kết hiện có tại một số xã: Đức Bác, Như Thụy, Tứ Yên (huyện Sông Lô). Dự kiến mở các bãi tập kết mới, gồm các xã: Hải Lựu, Đôn Nhân, Phương Khoan (huyện Sông Lô); Ngừng hoạt động bãi tập kết tại thị trấn Tam Sơn (huyện Sông Lô).

- Tuyến sông Phó Đáy: Trong giai đoạn tới sẽ duy trì các bãi tập kết hiện có tại xã Việt Xuân (huyện Vĩnh Tường). Dự kiến mở các bãi tập kết mới tại các khu vực được quy hoạch thăm dò, khai thác (phía trên đập tràn Liễn Sơn), gồm các xã: Bồ Lý, Yên Dương (huyện Tam Đảo); Thái Hòa, Hợp Lý (huyện Lập Thạch).

- Tuyến sông Hồng: Trong giai đoạn tới dự kiến mở các bãi tập kết tại các xã: Phú Thịnh, Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Tường); Đại Tự, Liên Châu, Trung Hà (huyện Yên Lạc).

2.2 Định hướng quy hoạch đến năm 2030.

- Tiếp tục triển khai việc thăm dò nguồn cát, sỏi kể cả cát bê tông, xây trát và cát san lấp, bao gồm thăm dò mở rộng cả theo chiều rộng và chiều sâu tầng cát, sỏi cũng như thăm dò phát hiện các điểm mỏ cát, sỏi mới, tập trung vào các khu vực bãi bồi ven sông, để có thêm nguồn cung ứng cát, sỏi cho khai thác.

- Việc khai thác cát, sỏi cần được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng. Đối với cát, sỏi cho bê tông và xây trát vẫn đặt mục tiêu đáp ứng cho nhu cầu nội tỉnh là chính để tiết kiệm nguồn tài nguyên cho sử dụng lâu dài của tỉnh. Đối với cát san lấp cần tiếp tục đầu tư khai thác quy mô lớn để đáp ứng cho nhu cầu của tỉnh và cung ứng một phần ra ngoài tỉnh.

- Các doanh nghiệp khai thác cần tập trung đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực khai thác; đồng thời đầu tư vào công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng cát, sỏi tận dụng tốt tiềm năng cát, sỏi vào những mục đích sử dụng khác nhau một cách hợp lý. Việc khai thác cát, sỏi tại các bãi bồi cần bảo đảm tiết kiệm quỹ đất sử dụng và nhanh chóng hoàn thổ để trả lại đất đai canh tác cho nhân dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Xây dựng.

a) Tổ chức phổ biến Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, để các ngành, các cấp, các huyện, thành phố trong tỉnh có căn cứ thực hiện; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh và các huyện có hoạt động khai thác cát, sỏi xây dựng;

b) Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, cần phối hợp với các ngành chức năng ở tỉnh, như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương... có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi xây dựng để kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ cát, sỏi;

c) Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước theo thẩm quyền về khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh làm vật liệu xây dựng; xem xét và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lập, thẩm định quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, vận chuyển, bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng sông để tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân thông suốt thực hiện tốt; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các đơn vị khai thác cát, sỏi;

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc thu hồi giấy phép khai thác cát lòng sông đối với các đơn vị chưa thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định về việc quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan;

c) Tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh đúng theo Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004;

d) Chủ động lập kế hoạch phối hợp với các ngành, các huyện trong tỉnh, các cơ quan quản lý của Trung ương tại địa phương, các tỉnh lân cận có ranh giới trên sông với tỉnh để tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát theo quy định. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm;

e) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, các địa phương có liên quan dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cơ chế quản lý, kiểm tra khối lượng và sản lượng khai thác cát, sỏi lòng sông trong các doanh nghiệp.

3. Sở Giao thông vận tải

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các phương tiện giao thông đường thuỷ tham gia khai thác cát, sỏi lòng sông; kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ phương tiện giao thông có tham gia khai thác, vận chuyển cát sỏi gây ô nhiễm môi trường và cản trở đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa, các phương tiện vận chuyển đường bộ quá khổ, quá tải trọng thiết kế không đảm bảo an toàn cho các tuyến đường, nhất là các tuyến đê sông;

b) Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các bến bãi tập kết cát sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng luật định.

4. Sở Công Thương

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh cát, sỏi lòng sông theo chức năng và thẩm quyền được giao; tham gia, cho ý kiến thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các đơn vị khai thác cát, sỏi; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát, sỏi; phối hợp với các ngành của tỉnh về thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi theo quy định của pháp luật;

5. Sở Nông nghiệp & PTNT :

Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác cát, sỏi trên sông và các bãi tập kết cát, sỏi ven sông để phát hiện các hành vi vi phạm hành lang chân đê, các trường hợp khai thác trái phép trên diện tích đất canh tác của nhân dân, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất trong khai thác, vận chuyển cát của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ chức kiểm tra ngay các trường hợp khai thác cát trái phép khi nhân dân phát hiện báo tin để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm;

b) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc khai thác cát, sỏi lòng sông của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát không giấy phép, khai thác không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở bờ sông; khai thác gây ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước trên các dòng sông.

7. Cục Thuế tỉnh:

a) Tăng cường rà soát, chỉ đạo việc cấp mã số thuế cho các tổ chức, cá nhân mới thành lập; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nắm chắc khối lượng được phép khai thác, khối lượng thực hiện của các doanh nghiệp để tăng cường thu các loại thuế, phí trong khai thác khoáng sản cát đúng theo quy định pháp luật;

b) Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp doanh nghiệp khai thác cát không xuất hóa đơn, kê khai sản lượng khai thác không đúng với thực tế. Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra và kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp mua, bán, vận chuyển cát không có hóa đơn theo quy định. Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp không thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí bảo vệ môi trường theo quy định;

c) Báo cáo định kỳ về tình hình thu, nộp các loại thuế và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, mua bán khoáng sản cát sông trong địa bàn phụ trách. Chủ động tổ chức kiểm tra và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; các trường hợp vượt thẩm quyền xử lý, báo cáo đề xuất cơ quan cấp trên theo quy định;

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện và phối hợp với ngành chức năng tỉnh trong tổ chức kiểm tra, thanh tra các đơn vị hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn quản lý;

9. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản cát, sỏi chưa khai thác, phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ khoáng sản cát sỏi chưa khai thác trên địa bàn; phát hiện, huy động các lực lượng trên địa bàn ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác trái phép; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có cát sỏi.

b) Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác và vận chuyển cát, sỏi theo thẩm quyền; phối hợp với các cấp các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

c) Báo cáo ủy ban nhân dân cấp trên tình hình hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn.

10. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản

a) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan;

b) Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và trật tự xã hội trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi theo quy định của pháp luật;

c) Hoạt động khai thác phải phù hợp với quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế mỏ; bảo vệ, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và cảnh quan trong và sau khi khai thác; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh;

d) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây ra theo quy định của pháp luật; thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

e) Chỉ được phép tiến hành khai thác trong phạm vi được cấp phép, nếu khai thác và vận chuyển cát sỏi làm sạt lở đê, kè, bờ sông phải có trách nhiệm sửa chữa hoặc xây dựng lại đê kè đảm bảo an toàn; phải nộp phí bảo vệ môi trường theo Chỉ thị số 25/2009/CT-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường quản lý công tác khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành ./.
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PHỤ LỤC: 


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÁT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


		TT

		Địa điểm

		Toạ độ VN2000 - Lo + 105, mc: 30

		Diện tích (ha)

		Trữ lượng (m3)

		CSKT (m3/năm)

		Ghi chú



		

		

		Điểm

		Xm

		Ym

		Đã thăm dò

		Thăm dò bổ sung

		Đã thăm dò

		Thăm dò bổ sung

		Đến 2015

		Đến 2020

		



		

		CÁT SÔNG LÔ

		

		

		103,04

		55,36

		4.994.139

		2.100.000

		640.000

		795.000

		



		QH-L1

		Khu vực  xã Bạch Lưu  (huyện Sông Lô)




		L1.1


L1.2


L1.3


L1.4


L1.5


2


3


4


5


9


10


11


1

		2379199,41


2379192,37


2379099,52


2379038,65


2378860,80


2378298,56


2377910,13


2377615,73


2377480,65


2377458,14


2377572,91


2377850,37


2378285,57

		533508,05


533565,69


533496,77


533473,61


533452,05


533305,99


533323,89


533438,12


533533,44


533508,12


533382,45


533284,23


533265,71

		4,49

		4,1

		588.870




		350.000




		100.000




		100.000




		C/ty TNHH Việt Thắng đang khai thác



		QH-L2

		

		6’


6


7


8


8’

		2377112,95


2376824,87


2376753,77


2376893,32


2377051,51

		533954,21


534260,13


534187,04


534017,73


533891,75

		4,44

		Không

		

		

		

		

		



		QH-L3

		Khu vực xã Hải Lựu (huyện Sông Lô)

		L3.1


L3.2


L3.3


L3.4


L3.5


9


10


11


12


13


7

		2375136,724


2375184,093


2374968,200


2374878,567


2374581,268


2373800,211


2373082,996


2372714,886


2371676,874


2373041,984


2374174,324

		534547,781


534738,035


534788,810


534837,131


534934,435


535115,536


535268,582


535374,613


535252,577


535139,543


534945,485

		16,80

		15,9

		503.238

		750.000

		100.000

		150.000

		C/ty TNHH Việt Thắng đang khai thác



		QH-L4

		Khu vực thôn Hạ, xã Đôn Nhân (huyện Sông Lô)

		L4.1


L4.2


L4.3


L4.4


L4.5


L4.6


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		2369669,776


2370032,106


2370358,857


2370354,040


2370046,970


2369683,700


2369449,900


2369355,000


2369266,000


2369285,000


2369374,000


2369294,000


2369213,000


2369189,000


2369272,000


2369380,000

		535182,833


535173,083


535220,476


535336,770


535281,500


535301,37


535426,173


535590,000


536136,000


536291,000


536461,000


536510,000


536347,000


536137,000


535571,000


535386,000

		9,29

		10,44

		267.624

		250.000

		50.000

		50.000

		Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Hoàng Phát đang khai thác





		QH-L5

		Khu vực thôn Đôn Mục xã Đôn Nhân và thôn Khoan Bộ xã Phương Khoan (huyện Sông Lô)

		L5.1


3


4


C


D


E


F


G


H


L5.2


L5.3


M

		2370532,921


2370691,000


2371189,000


2371066,391


2370891,339


2370701,282


2370646,265


2370851,327


2371011,375


2370976,420


2370427,482


2370231,140

		536993,128


537194,000


538369,000


538910,674


539355,808


539675,904


539640,893


539295,790


538910,674


538665,992


537479,378


537135,142

		18,9

		24,92

		567.000

		750.000

		300.000

		450.000

		Công ty XD và KD nhà Vĩnh Phúc đang khai thác 



		

		

		

		

		

		21,4

		

		1.994.488

		

		

		

		Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bác Ái đang khai thác 



		

		

		

		

		

		5,85

		

		427.919

		

		

		

		Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng đang khai thác 



		QH-L6

		Khu vực Khoái Trung, xã Đức Bác (huyện Sông Lô)

		4


5


5’


8


9


10


11

		2360407,340


2360533,000


2361036,090


2360992,000


2360859,000


2360433,000


2360313,030

		544037,460


543555,000


542693,980


542654,000


542808,000


543499,000


544009,260

		15,37

		Không

		450.000

		Không

		45.000

		45.000

		C/ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bác Ái đang khai thác



		QH-L7

		Khu vực xã Cao Phong (huyện Sông Lô)

		A


B


C


D


E

		2360334,000


2360032,000


2359926,000


2360268,000


2360290,000

		544125,000


544963,000


544921,000


544196,000


544110,000

		6,5

		Không

		195.000

		Không

		45.000

		Ngừng khai thác

		C/ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Phú Vinh được cấp phép thăm dò






		

		CÁT SÔNG HỒNG

		

		

		189,232

		138,54

		3.642.199

		12.000.000

		1.220.000

		1.800.000

		



		QH-H1

		Khu vực Cao Đại -Phú Thịnh (huyện Vĩnh Tường)

		A


B


C


3


4


H1.1


H1.2


H1.3


H1.4


H1.5


H1.6


H1.7


5


6

		2351503,330


2351500,000


2350696,000


2350000.000


2349393,000


2349079,110


2348945,138


2348738,928


2348561,184


2348438,203


2348288,364


2348157,176


2349350,000


2350135,000

		545973,540


546098,000


546318,890


546360,000


546747,000


546979,063


547042,059


547171,924


547345,227


547437,232


547563,171


546358,852


546655,000


546100,000

		48,372

		21,5

		1.586.136

		1.250.000

		270.000

		300.000

		Hiện có Công ty CP Đầu tư VCI và Công ty CP Đức Long được cấp phép khai thác



		QH-H2

		Khu vực Vĩnh Thịnh - Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Tường)




		A


B


C


H2.1


H2.2


H2.3


H2.4


H2.5


H2.6


H2.7


D


E


F

		2341136,000


2340888,000


2340772,000


2340789,080


2340592,640


2340308,880


2340420,000


2340429,920


2340461,670


2340484,820


2340514,000


2340605,000


2340833,000

		550910,000


551647,000


552365,000


552511,050


553917,220


553918,540


553351,040


553110,290


552888,060


552468,720


552326,000


551516,000


550815,000

		89,2

		8,4

		2.056.063

		2.500.000

		350.000

		500.000

		Hiện có Công ty CP Xây dựng Phong Châu và Công ty CP Tứ Hải được cấp phép khai thác, Công ty Quảng Lợi và Công ty TNHH Hữu Bích được cấp phép thăm dò



		QH-H3

		Khu vực  Đại Tự - Liên Châu (huyện Yên Lạc)

		H3.1


15


1


2


A


B


H3.2


H3.3


H3.4

		2340601,207


2340601,180


2340628,010


2340648,290


2340653,310


2340668,490


2340232,923


2341070,178


2340701,688

		554865,199


555656,480


555705,150


556130,500


556190,740


556554,130


557488,514


558125,840


558148,728

		51,66

		57,98

		Chưa có kết quả thăm dò

		5.250.000

		350.000

		700.000

		Hiện có Công ty CP TMS Khoáng sản & VLXD (khu IV & khu I) được cấp phép thăm dò và Công ty Xây dựng Yên Lạc đang trình hồ sơ thăm dò.



		QH-H4

		Khu vực Trung Hà (huyện Yên Lạc)




		H4.1


H4.2


H4.3


H4.4

		2341911,831


2342281,731


2342467,369


2342239,447

		562744,887


562743,685


564420,789


564440,208

		Không


(đã điều chỉnh theo QH nông thôn mới và yêu cầu bảo vệ kè Trung Hà)

		50,66

		Không

		3.000.000

		250.000

		300.000

		Hiện chưa có đơn vị nào được cấp phép thăm dò, khai thác



		

		CÁT SÔNG PHÓ ĐÁY

		

		

		

		

		Chiều dài dọc theo sông (m)

		

		300.000

		30.000

		30.000

		



		QH-PĐ1

		Khu vực các xã  Yên Dương (huyện Tam Đảo), Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình (huyện Lập Thạch)

		D1


D2

		2381092,353


2375766,307

		551238,410


553843,160

		Chưa thăm dò

		9.092 

		Không

		200.000

		20.000

		20.000

		Các hộ tư nhân đang khai thác trái phép



		QH-PĐ2

		Khu vực các xã  Bồ Lý, Đại Đình (huyện Tam Đảo), Thái Hòa (huyện Lập Thạch)

		D3


D4

		2375076,657


2372190,820

		544003,684


555096,815

		Chưa thăm dò

		3.591

		Không

		100.000

		10.000

		10.000

		-nt-
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